
 
 

QUY CHẾ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2026 

thuộc Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CĐYT ngày       tháng        năm 2026  của 

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai) 

––––––––––––– 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi 

Quy chế này quy định việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức năm 2026 được áp dụng trong phạm vi Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. 

2. Đối tượng áp dụng 

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp như sau: 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (mã số V.09.02.02) 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (mã số V.09.02.03) 

- Cán sự (Mã số 01.004) 

Điều 2. Nguyên tắc 

1. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

3. Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu 

Trường có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp 

luật. 

4. Kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc 

bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng các quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung 

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 16, Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. Cụ thể: 

1. Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 
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a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp luật; 

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định.  

Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định nội dung, chương trình, 

hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 

115/2020/NĐ-CP thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp; viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu 

chuẩn, điều kiện của hạng được xét; 

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

- Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời 

gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận 

trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính 

làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương 

đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

- Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

2. Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm 1, khoản 16, Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP, Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành có trách nhiệm quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối 

với trường hợp thăng lên hạng II và hạng I thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gắn 

với yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp dự 

xét, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ và quyền lợi của viên chức. 

Đối với viên chức hạng IV được xét thăng lên hạng chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề nếu đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh 

nghề nghiệp được xét và đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định 

tại điểm 1, khoản 16, Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP. 
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2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể: 

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với viên chức dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Mã số: 

V.09.02.01) 

2.1.1. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức 

a) Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, danh dự, uy tín, lương 

tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, chân thành, thân ái, giúp đỡ đối với đồng 

nghiệp; có lòng bao dung, mẫu mực, trách nhiệm, yêu thương đối với học sinh, 

sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là người học); bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng; 

b) Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, của ngành; 

c) Có trách nhiệm trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất 

năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

d) Đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác của viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Giáo dục nghề 

nghiệp. 

2.1.2. Tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

2.1.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Giảng viên dạy lý thuyết có bằng tiến sĩ; giảng viên vừa dạy lý thuyết 

vừa dạy thực hành có bằng thạc sĩ trở lên và có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng theo 

quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 

b) Có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư 

phạm theo quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 

2.1.4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngành, nghề được phân công giảng 

dạy; có kiến thức về ngành, nghề liên quan; có hiểu biết về thực tiễn nghề 

nghiệp, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của ngành, nghề được 

phân công giảng dạy; 

b) Nắm vững kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng thành 

thạo các kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; có khả năng đánh giá, 

tổng kết các kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ biến cho các giảng 

viên, giáo viên áp dụng; 

c) Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp 

theo yêu cầu vị trí việc làm; 
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d) Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp và công nghệ; biết chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng 

nhưng kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn nghề nghiệp; 

đ) Chủ biên 01 (một) giáo trình hoặc 01 (một) sách chuyên khảo phù hợp 

với ngành, nghề được phân công giảng dạy hoặc tham gia biên soạn 02 (hai) 

giáo trình, sách chuyên khảo phù hợp với ngành, nghề được phân công giảng 

dạy đã được xuất bản; 

e) Chủ trì thực hiện 02 (hai) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 02 (hai) bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc trong nước (trong danh mục có tính 

điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước); 

g) Đạt giải ba trở lên trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn 

quốc hoặc Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp quốc gia hoặc Hội thi giáo viên dạy 

giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc (sau đây gọi chung là Hội giảng toàn 

quốc) hoặc chủ trì hoặc tham gia thiết kế, chế tạo ít nhất 01 (một) đồ dùng, thiết 

bị dạy học đạt giải ba trở lên tại Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc hoặc 

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc (sau đây gọi chung là Hội thi thiết bị tự 

làm toàn quốc) hoặc đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi, kỳ thi về kỹ năng 

nghề, khoa học, công nghệ kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao (sau 

đây gọi chung là cuộc thi, kỳ thi khác) cấp quốc gia hoặc bồi dưỡng được ít nhất 

02 (hai) giảng viên, giáo viên đạt giải trong Hội giảng toàn quốc hoặc bồi dưỡng 

được ít nhất 02 (hai) người học đạt giải trong cuộc thi, kỳ thi khác cấp quốc gia 

trở lên hoặc tương đương; 

Trường hợp viên chức không đạt 01 (một) trong 03 (ba) tiêu chuẩn quy 

định tại điểm đ, điểm e và điểm g khoản này thì 01 (một) trong 02 (hai) tiêu 

chuẩn còn lại phải đạt gấp 02 (hai) lần; 

h) Viên chức thăng hạng lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp 

cao cấp phải có thời gian công tác giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề 

nghiệp chính - Mã số V.09.02.02 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính 

(hạng II) - Mã số V.09.02.02 hoặc giảng viên chính - Mã số 15.110 hoặc giáo 

viên trung học cao cấp - Mã số 15.112 hoặc giảng viên chính (hạng II) - Mã số 

V.07.01.02 hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian gần 

nhất giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Mã số V.09.02.02 

hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số V.09.02.02 tối 

thiểu là 01 (một) năm (đủ 12 tháng). 

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với vien chức dự xét thăng hạng lên chức 

danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (mã số V.09.02.02) 

2.2.1. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức 

a) Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, danh dự, uy tín, lương 

tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, chân thành, thân ái, giúp đỡ đối với đồng 

nghiệp; có lòng bao dung, mẫu mực, trách nhiệm, yêu thương đối với học sinh, 

sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là người học); bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng; 
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b) Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, của ngành; 

c) Có trách nhiệm trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất 

năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

d) Đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác của viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Giáo dục nghề 

nghiệp. 

2.2.2. Tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

2.2.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Giảng viên dạy lý thuyết có bằng thạc sĩ trở lên; giảng viên vừa dạy lý 

thuyết vừa dạy thực hành có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương 

trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có văn bằng, chứng chỉ, chứng 

nhận đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng 

theo quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 

b) Có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư 

phạm theo quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 

2.2.4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Có kiến thức chuyên sâu về ngành, nghề được phân công giảng dạy; có 

kiến thức về ngành, nghề liên quan; có hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, những 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của ngành, nghề được phân công 

giảng dạy; 

b) Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng thành thạo các kỹ 

năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; 

c) Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính 

theo yêu cầu vị trí việc làm; 

d) Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học về giáo dục, giáo dục 

nghề nghiệp; biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng 

những kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật vào giảng dạy vả thực tiễn nghề nghiệp; 

đ) Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình hoặc 01 (một) sách 

chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, 

nghề được phân công giảng dạy đã xuất bản; 

e) Chủ trì thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

trở lên đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính 

của 01 (một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc trong 

nước (trong danh mục có tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước); 
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g) Đạt giải ba trở lên trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp 

tỉnh, cấp bộ, cấp toàn quốc hoặc Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh hoặc Hội 

thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp cấp tỉnh (sau đây gọi chung là 

Hội giảng cấp tỉnh), cấp toàn quốc hoặc chủ trì hoặc tham gia thiết kế, chế tạo ít 

nhất 01 (một) đồ dùng, thiết bị dạy học đạt giải ba trở lên trong Hội thi thiết bị 

dạy nghề tự làm, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh (sau đây gọi chung là 

Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh) hoặc đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi, kỳ thi 

khác cấp tỉnh hoặc bồi dưỡng được ít nhất 02 (hai) giảng viên, giáo viên đạt giải 

trong Hội giảng cấp tỉnh, cấp toàn quốc hoặc bồi dưỡng được ít nhất 02 (hai) 

người học đạt giải trong cuộc thi, kỳ thi khác cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 

- Trường hợp viên chức không đạt 01 (một) trong 03 (ba) tiêu chuẩn quy 

định tại điểm đ, điểm e và điểm g khoản này thì 01 (một) trong 02 (hai) tiêu 

chuẩn còn lại phải đạt gấp 02 (hai) lần; 

h) Viên chức thăng hạng lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp 

chính phải có thời gian công tác giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp 

lý thuyết - Mã số V.09.02.03 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 

(hạng III) - Mã số V.09.02.03 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - 

Mã số V.09.02.04 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - 

Mã số V.09.02.04 hoặc giảng viên - Mã số 15.111 hoặc giáo viên trung học - Mã 

số 15.113 hoặc giảng viên (hạng III) - Mã số V.07.01.03 hoặc giáo viên trung 

học (chưa đạt chuẩn) - Mã số 15c.207 hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp 

lý thuyết - Mã số V.09.02.03 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 

(hạng III) - Mã số V.09.02.03 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - 

Mã số V.09.02.04 hoặc giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - 

Mã số V.09.02.04 tối thiểu là 01 (một) năm (đủ 12 tháng). 

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cán 

sự (01.004) sang chuyên viên (01.003) 

2.3.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với 

công chức ngạch chuyên viên và tương đương. 

2.3.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Năm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực 

công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế 

quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác; 

b) Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính 

sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công 

tác; có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản 

lý; 

c) Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn 

thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được tham mưu, đề xuất; 
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d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

đ) Viên chức dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp chuyên viên có 

thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời 

gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự 

thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 01 năm (Đủ 12 tháng) tính đến ngày hết 

thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

Điều 4. Nội dung và hình thức xét thăng hạng 

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 

thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đảm bảo đúng 

nguyên tắc, tiêu chuẩn, khách quan, công bằng. 

1. Nội dung: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện 

thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức xem xét, 

đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 32 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 16 

Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) đối với viên chức dự xét thăng hạng. 

2. Hình thức: Thẩm định hồ sơ dự xét theo quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp của chức danh dự xét thăng hạng. 

Nếu kết quả thẩm định hồ sơ xác định rõ viên chức không có đủ thành phần 

hồ sơ, không có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng theo quy định: được 

xác định là không trúng tuyển. 

Điều 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 40 Nghị định 115/2020/NĐ-

CP cụ thể: 

1. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, được 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng 

tuyển kỳ xét thăng hạng. 

2. Trường hợp Nhà trường có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 

hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 

tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

b) Viên chức là nữ; 

c) Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

d) Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

đ) Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

3. Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu đơn vị có văn bản báo cáo với người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người trúng tuyển theo ý 

kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 
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Điều 6. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng có kích thước từ trên 250 x 340 mm, 

bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức năm 2026, họ tên, số điện thoại của người đăng ký xét thăng hạng, liệt kê 

đầy đủ danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ. 

Hồ sơ sắp xếp theo đúng thứ tự sau đây, bao gồm: 

1. Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức (theo mẫu HS02-

VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV); 

3. Bản nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng về các tiêu chuẩn, điều kiện 

đăng ký dự dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy 

định; 

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi só với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang 

giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ theo khoản 3, Điều 9 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được bổ sung tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP) thì 

được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

5. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét: 

Bản công chứng các Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

năm 2025, Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức hoặc quyết định 

tuyển dụng của Trường, Quyết định bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp; 

Quyết định thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức, Quyết định hoặc biên 

bản nghiệm thu đề tài, bài báo khoa học, quyết định nâng lương hiện hưởng, 

bằng khen, giấy khen hoặc Quyết định công nhận giải thưởng trong các hội thi, 

hội giảng… 

Chương II 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC 

Điều 7. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

1. Thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

a) Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi 

chung là Hội đồng) do Hiệu trưởng quyết định thành lập..Hội đồng hoạt động 

trong 01 kỳ xét thăng hạng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhệm vụ. 

b) Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP. 

https://www.google.com/search?q=HS02-VC%2FBNV&sca_esv=f948a2fe408f20c5&rlz=1C1PRUC_enVN1056VN1060&sxsrf=ANbL-n73FBvSvp1twjc0y7BKyFJ4Zfumnw%3A1775447962718&ei=mi_TafjDK7v04-EPyPyNwQI&biw=1536&bih=723&ved=2ahUKEwjJppnc0tiTAxUiSGcHHUCnPSIQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=m%E1%BA%ABu+s%C6%A1+y%E1%BA%BFu+l%C3%BD+l%E1%BB%8Bch+d%E1%BB%B1+x%C3%A9t+th%C4%83ng+h%E1%BA%A1ng+ch%E1%BB%A9c+danh+ngh%E1%BB%81+nghi%E1%BB%87p&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiTm3huqt1IHPGoSB54bq_dSBsw70gbOG7i2NoIGThu7EgeMOpdCB0aMSDbmcgaOG6oW5nIGNo4bupYyBkYW5oIG5naOG7gSBuZ2hp4buHcDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIESIQ5ULkIWPMpcAh4AZABAZgB9QGgAYwQqgEGMTYuNC4xuAEDyAEA-AEBmAIaoAL3EcICChAAGLADGNYEGEfCAgUQABjvBcICBBAhGAqYAwCIBgGQBgiSBwcxMS4xNC4xoAeqd7IHBjMuMTQuMbgHgBHCBwgyLTUuMTIuOcgHlwOACAA&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=HS02-VC%2FBNV&sca_esv=f948a2fe408f20c5&rlz=1C1PRUC_enVN1056VN1060&sxsrf=ANbL-n73FBvSvp1twjc0y7BKyFJ4Zfumnw%3A1775447962718&ei=mi_TafjDK7v04-EPyPyNwQI&biw=1536&bih=723&ved=2ahUKEwjJppnc0tiTAxUiSGcHHUCnPSIQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=m%E1%BA%ABu+s%C6%A1+y%E1%BA%BFu+l%C3%BD+l%E1%BB%8Bch+d%E1%BB%B1+x%C3%A9t+th%C4%83ng+h%E1%BA%A1ng+ch%E1%BB%A9c+danh+ngh%E1%BB%81+nghi%E1%BB%87p&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiTm3huqt1IHPGoSB54bq_dSBsw70gbOG7i2NoIGThu7EgeMOpdCB0aMSDbmcgaOG6oW5nIGNo4bupYyBkYW5oIG5naOG7gSBuZ2hp4buHcDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIESIQ5ULkIWPMpcAh4AZABAZgB9QGgAYwQqgEGMTYuNC4xuAEDyAEA-AEBmAIaoAL3EcICChAAGLADGNYEGEfCAgUQABjvBcICBBAhGAqYAwCIBgGQBgiSBwcxMS4xNC4xoAeqd7IHBjMuMTQuMbgHgBHCBwgyLTUuMTIuOcgHlwOACAA&sclient=gws-wiz-serp
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c) Hội đồng được sử dụng con dấu, tài khoản của của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền thành lập hoặc của cơ quan tham mưu trực tiếp trong các hoạt động 

của Hội đồng, do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thành lập Hội 

đồng quyết định. Hội đồng quyết định cụ thể công tác tổ chức xét thăng hạng 

CDNN. 

d) Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người dự xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người dự xét thăng hạng; 

vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự xét thăng hạng hoặc những 

người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật 

làm thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các 

bộ phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

2. Thành phần tham gia Hội đồng: Hội đồng gồm 05 thành viên 

a) Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành 

chính Tổng hợp. 

c) 03 uỷ viên là lãnh đạo các phòng, khoa hoặc bộ môn, có trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm nghiệp vụ liên quan. 

d) 01 uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng là chuyên viên Phòng Hành chính 

Tổng hợp. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

3.1. Chủ tịch Hội đồng: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người đứng đầu của Hội đồng và 

chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội đồng bảo đảm đúng nội quy, quy 

chế theo quy định. 

b) Phân công cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng. 

c) Được ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng thực hiện các quyền hạn của 

Chủ tịch Hội đồng theo quy định. 

d) Báo cáo Hiệu trưởng đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận kết quả xét 

thăng hạng. 

đ) Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét 

thăng hạng (nếu có). 

3.2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động 

của Hội đồng và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Chủ tịch Hội 

đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng về nhiệm vụ 

được phân công.  

3.3. Ủy viên Hội đồng: Thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng 

phân công, bảo đảm hoạt động của Hội đồng thực hiện đúng quy định của pháp 

luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng về nhiệm vụ 

được phân công.  
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3.4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được phân công sau đây:  

a) Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng; ghi biên bản 

các cuộc họp của Hội đồng; chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến viên chức dự 

xét thăng hạng phục vụ cho hoạt động của kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức và các mẫu biểu, tài liệu khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng.  

b) Tổng hợp, báo cáo với Hội đồng xét thăng hạng kết quả xét thăng hạng.  

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

Điều 8. Ban Giám sát kỳ xét thăng hạng. 

1. Ban Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (sau 

đây gọi tắt là Ban giám sát) do Hiệu trưởng thành lập, gồm Trưởng ban giám sát, 

Phó Trưởng ban giám sát, thành viên ban giám sát và thành viên kiêm Thư ký 

ban giám sát.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban giám sát: Chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, trước Hiệu trưởng trong quá trình thực hiện giám sát việc tổ 

chức xét của Hội đồng theo quy định của pháp luật; phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên Ban giám sát và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

điểm b và điểm c khoản 3 Điều này. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Ban giám sát: Giúp Trưởng 

ban giám sát điều hành một số hoạt động của Ban giám sát theo sự phân công 

của Trưởng ban giám sát; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng ban 

giám sát về nhiệm vụ được phân công. 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban giám sát. 

a) Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo phân công của Trưởng ban Ban giám 

sát; báo cáo Trưởng ban Ban giám sát về kết quả giám sát và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, trước Trưởng ban Ban giám sát về nhiệm vụ được phân công.  

b) Thành viên Ban giám sát được quyền vào phòng xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức trong thời gian tổ chức thẩm định; có quyền nhắc 

nhở thành viên thẩm định hồ sơ, các thành viên khác Hội đồng xét thăng hạng 

trong việc thực hiện nội quy, quy chế.  

c) Thành viên Ban giám sát được quyền lập biên bản trong trường hợp 

thành viên Hội đồng xét thăng hạng vi phạm nội quy, quy chế và đề nghị Hiệu 

trưởng xem xét, xử lý hành vi vi phạm đó theo quy định của Đảng và của pháp 

luật về viên chức. 

d) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả cuối cùng của 

kỳ xét thăng hạng, Ban giám sát có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng về kết quả 

hoạt động của Ban gám sát. 
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4. Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; về thực hiện quy chế và 

nội quy theo quy định; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Hội 

đồng xét thăng hạng; sự phù hợp giữa văn bản được hướng dẫn ban hành với 

quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Địa điểm giám sát: Tại địa điểm làm việc của Hội đồng xét thăng hạng 

và địa điểm tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.  

6. Tiêu chuẩn thành viên Ban giám sát. 

a) Thành viên Ban giám sát là viên chức của Trường do Hiệu trưởng quyết 

định. 

b) Không bố trí những người tham gia làm thành viên Hội đồng xét thăng 

hạng làm thành viên Ban giám sát.  

c) Không bố trí những người có quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ 

(vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, 

chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, 

chị, em ruột của người của người dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết 

định kỷ luật; những người đã bị xử lý về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc 

đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Ban giám sát.  

7. Trường hợp thành viên Ban giám sát không thực hiện đúng chức trách, 

nhiệm vụ được giao hoặc can thiệp vào công việc của các thành viên Hội đồng 

xét thăng hạng với động cơ, mục đích cá nhân thì thành viên Hội đồng xét thăng 

hạng có quyền đề nghị Trưởng ban Ban giám sát đình chỉ việc thực hiện nhiệm 

vụ; đồng thời Trưởng ban Ban giám sát có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng 

xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Chương III 

TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC 

Điều 9. Chuẩn bị tổ chức xét thăng hạng 

Căn cứ quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Chủ tịch Hội đồng quyết định cụ thể 

cách thức tổ chức thẩm định hồ sơ, Phiếu thẩm định hồ sơ và các biểu mẫu phục 

vụ việc thẩm định hồ sơ; phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, khách quan, 

khoa học và đúng quy định của pháp luật. 

Điều 10.  Tổ chức thẩm định hồ sơ dự xét thăng hạng 

1. Căn cứ số lượng hồ sơ dự xét, tính chất hoạt động nghề nghiệp, tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Hội đồng 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Trường trực tiếp tổ chức 

thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 01/2025/TT-BNV 

ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ; không thành lập Ban thẩm định hồ sơ.  
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2. Hội đồng tổ chức họp để tiến hành thẩm định từng hồ sơ dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Các thành viên Hội đồng nghiên cứu 

hồ sơ và thực hiện thẩm định, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 

của viên chức theo chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng.  

3. Việc thẩm định hồ sơ được thực hiện thông qua Phiếu thẩm định hồ sơ 

(theo thang điểm) do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Mỗi thành viên Hội đồng 

chấm điểm độc lập đối với từng hồ sơ dự xét.  

4. Kết quả thẩm định hồ sơ là điểm trung bình cộng của các thành viên 

Hội đồng tham gia chấm điểm; trường hợp có chênh lệch lớn về điểm số, Chủ 

tịch Hội đồng tổ chức trao đổi, xem xét để thống nhất kết quả.  

5. Kết quả chấm điểm của từng hồ sơ được tổng hợp vào Bảng tổng hợp 

kết quả thẩm định hồ sơ, có chữ ký của các thành viên Hội đồng tham gia và 

Chủ tịch Hội đồng.  

6. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Hội đồng lập danh sách viên chức đủ 

điều kiện và đề xuất danh sách xét thăng hạng theo chỉ tiêu được phê duyệt, 

báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 

Điều 11. Thang điểm thẩm định hồ sơ xét thăng hạng 

1. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm đính kèm (Thang 

điểm đã được cụ thể hoá các tiêu chuẩn, điều kiện theo định để làm căn cứ xác 

định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng, trong đó có điểm cộng đối 

với viên chức có thành tích cao hơn trọng hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 

có thẩm quyền công nhận;  

2. Hồ sơ được xác định là khi đạt đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định, cụ thể căn cứ các bảng điểm (đính kèm).  

3. Điểm chấm là căn cứ để xem xét, xếp thứ tự ưu tiên trong trường hợp 

số lượng đủ điều kiện vượt chỉ tiêu được phê duyệt. 

Điều 12. Tổng hợp, quyết định kết quả xét thăng hạng 

1. Thư ký Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét 

thăng hạng của các viên chức dự xét để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng. 

2. Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng để xem xét kết quả xét thăng 

hạng; các thành viên của Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về kết 

quả xét thăng hạng; thống nhất kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên 

chức trúng tuyển. 

3. Chủ tịch Hội đồng báo cáo Hiệu trưởng xem xét đề nghị cấp có thẩm 

quyền, quyết định phê duyệt danh sách viên chức trúng tuyển theo quy định. 

4. Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức, việc giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thực hiện 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, cụ thể: 

1. Trường hợp đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo về Chủ tịch Hội đồng, 

các thành viên Hội đồng thì Hiệu trưởng xem xét, giải quyết. 
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2. Trường hợp Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng thì người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức cấp trên có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, giải quyết. 

3. Trường hợp đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo về các bộ phận giúp việc 

của Hội đồng hoặc về kết quả kỳ xét thì Hội đồng xem xét giải quyết theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

4. Trường hợp có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các nội 

dung liên quan đến kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi 

Hội đồng đã giải thể thì Hiệu trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 14. Lưu trữ tài liệu  

1. Hồ sơ, tài liệu về kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

bao gồm: Các văn bản về tổ chức thực hiện; biên bản các cuộc họp Hội đồng; 

danh sách tổng hợp người đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức (hồ sơ của viên chức dự xét, phiếu thẩm định hồ sơ); bảng 

tổng hợp kết quả xét; biên bản lập về các vi phạm quy chế, nội quy (nếu có); 

quyết định công nhận kết quả thi, xét; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(nếu có) và các loại biên bản, văn bản, tài liệu khác liên quan đến kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

2. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm bàn 

giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này để tổ chức lưu trữ theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ./. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2026 và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù 

hợp đề nghị các đơn vị và cá nhân phản ánh thông qua Phòng Hành chính    

Tổng hợp để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 
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